
 PHỤ LỤC 

CHƯƠNG TRÌNH CÁC PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ VÀ PHIÊN HỌP 

CHUYÊN ĐỀ CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TRONG NĂM 2023 

(Kèm theo Nghị quyết số 674/NQ-UBTVQH ngày 26/12/2022  

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội) 

                   

PHIÊN HỌP THỨ 19 

(01 ngày: 18/01/2023; dự phòng 01 ngày: 19/01/2023) 

1. Cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật 

Phòng thủ dân sự.   

2.  Xem xét, thông qua dự thảo Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực kiểm toán nhà nước. 

3. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12/2022. 

4. Tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV. 

5.  Xem xét một số nội dung khác (nếu có).  

 

PHIÊN HỌP THỨ 20 

 (03 ngày: 10; 13-14/02/2023
1
; dự phòng 01 ngày: 15/02/2023)  

 

1. Cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau đối với 04 dự án: 

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử 

(sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi). 

2. Xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết hướng dẫn thi hành Nội quy kỳ 

họp Quốc hội.  

3. Xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Ban Thư ký. 

4. Xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về việc thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của 

Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ, công 

chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

5. Cho ý kiến về dự thảo Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân.  

6. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 01/2023. 

7. Xem xét một số nội dung khác (nếu có).  

 

                                                   
1 Nghỉ ngày 12/02/2023 (thứ bảy) và 13/02/2023 (chủ nhật) 
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PHIÊN HỌP THỨ 21 

(04 ngày: 10; 13-15/3/2023
2
; dự phòng 01 ngày: 16/3/2023) 

1. Tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.  

2. Xem xét, ban hành Kế hoạch về công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ 

được quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách và các chức danh ở Hội 

đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan 

thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.   

3. Cho ý kiến về 03 dự án: Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Quản lý, 

bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Nhà ở (sửa đổi). 

4. Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi). 

5. Cho ý kiến về đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 

năm 2023 dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng; 

6. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 02/2023. 

7. Xem xét một số nội dung khác (nếu có).  

 

PHIÊN HỌP THỨ 22 

(04 ngày: 10-13/4/2023; dự phòng 01 ngày: 14/4/2023) 

1. Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5 của Quốc hội. 

2. Cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội năm 2024. 

3. Cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, 

điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 (bao gồm đề 

nghị về các dự án: Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên 

công nghiệp; Luật Phát triển công nghiệp; Luật Phòng không nhân dân; 

Luật Việc làm (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo 

hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Đấu giá tài sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Tổ 

chức Tòa án nhân dân; Luật Tư pháp người chưa thành niên; Pháp lệnh quy 

định về chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài, chi phí xem xét, thẩm định 

tại chỗ, chi phí giám định, định giá tài sản; chi phí cho người làm chứng, 

người phiên dịch; chi phí tố tụng khác do luật khác quy định và việc miễn, 

giảm chi phí tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án). 

                                                   
2 Nghỉ ngày 11/3/2023 (thứ bảy) và 12/3/2023 (chủ nhật) 



 3 

4. Nghe báo cáo sơ bộ về kết quả giám sát bước đầu chuyên đề giám sát của 

Quốc hội về “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các 

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030”. 

5. Xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát của Quốc 

hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác 

phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế 
cơ sở, y tế dự phòng”. 

6. Xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật 
thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. 

7. Cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp 

luật về bình đẳng giới và việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. 

8. Cho ý kiến về các báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, tài chính nhà 

nước năm 2021. 

9. Cho ý kiến về báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân 
sách nhà nước hằng năm. 

10.  Cho ý kiến về báo cáo lộ trình hoàn thiện Báo cáo tài chính nhà nước 

(trong đó cân nhắc các kiến nghị về mốc lộ trình hoàn thành tổng hợp toàn 
bộ số liệu tài chính, tài sản).  

11.  Cho ý kiến về việc tổng kết, rà soát việc thực hiện Nghị quyết liên tịch 

525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 27/9/2012 về 
việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội. 

12.  Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3/2023. 

13.  Xem xét một số nội dung khác (nếu có).  

 

      PHIÊN HỌP CHUYÊN ĐỀ PHÁP LUẬT THÁNG 4 

 (03 ngày: 17-19/4/2023; dự phòng 01 ngày: 20/4/2023) 

1. Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 02 dự án: Luật Đấu thầu (sửa 
đổi); Luật Giá (sửa đổi).  

2. Cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và kết quả lấy ý kiến Nhân dân 

về dự thảo Luật.  

3. Cho ý kiến về 02 dự án: Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Viễn 

thông (sửa đổi).   

4. Cho ý kiến về 02 dự án: Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng (trong trường hợp dự án 
được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023). 

5. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 về 
thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. 
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PHIÊN HỌP THỨ 23 

(03 ngày: 10-12/5/2023; dự phòng 01 ngày: 15/5/2023) 

 

1. Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5 của Quốc hội. 

2. Xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 

2022 - 2030.   

3. Cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; 

tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà 

nước những tháng đầu năm 2023. 

4. Cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2022.  

5. Cho ý kiến về phương án sử dụng nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi 

và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2022 (nếu có). 

6. Tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và 

Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5 của Quốc hội.  

7. Cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri 

gửi đến kỳ họp thứ 4 của Quốc hội; xem xét báo cáo công tác dân nguyện 

của Quốc hội tháng 4/2023.  

8. Cho ý kiến về một số nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 (nếu có). 

 

PHIÊN HỌP THỨ 24 

(01 ngày: 26/6/2023; dự phòng 01 ngày: 27/6/2023) 

1. Tổng kết kỳ họp thứ 5 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 

6 của Quốc hội. 

2. Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm 

y tế (trong trường hợp dự án được bổ sung vào Chương trình xây dựng 

luật, pháp lệnh năm 2023). 

3. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5/2023. 

4. Xem xét một số nội dung khác (nếu có).  
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PHIÊN HỌP THỨ 25 

(01 ngày: 10/7/2023; dự phòng 01 ngày: 11/7/2023) 

 

1. Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết liên 

tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14- CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 

15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết các hình 

thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

2. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 6/2023. 

3. Xem xét một số nội dung khác (nếu có).   

 

PHIÊN HỌP THỨ 26 

(05 ngày: 10;11;14-16/8/2023
3
; dự phòng 01 ngày: 17/8/2023) 

 

1.  Tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.  

2. Tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 

và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách 

giáo khoa giáo dục phổ thông”.  

3. Cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của 05 dự án: Luật 

Đất đai (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa 

đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và 

khu quân sự.  

4. Cho ý kiến về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). 

5. Cho ý kiến về 02 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh 

vệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Tổ chức Tòa án nhân dân (trong 

trường hợp dự án được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 

năm 2023). 

6. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm phổ cập giáo dục 

mầm non cho trẻ em mẫu giáo tại một số tỉnh, thành phố.  

7. Xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Đại 

sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai 

đoạn 2023-2036.  

8. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7/2023. 

9. Xem xét một số nội dung khác (nếu có).   

                                                   
3 Nghỉ ngày 12/8/2023 (thứ bảy) và 13/8/2023 (chủ nhật) 
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PHIÊN HỌP THỨ 27 

 (04 ngày: 11-14/9/2023; dự phòng 01 ngày: 15/9/2023) 

 I- Xem xét tại phiên họp 

1. Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội.  

2. Xem xét Báo cáo việc triển khai chuẩn bị công tác lấy phiếu tín nhiệm đối 

với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. 

3. Tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về 

phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”. 

4. Xem xét báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc 

hội về “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các 

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 

2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”. 

5. Xem xét các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và báo cáo của Tổng Thư ký 

Quốc hội tổng hợp nội dung thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban 

của Quốc hội về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV 

về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát 

chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4. 

6. Cho ý kiến về kế hoạch kiểm toán năm 2024.  

7. Cho ý kiến về các báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng; tình hình 

tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm 

và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án năm 2023.  

8. Cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2023 của Tòa án nhân dân tối cao, 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước.  

9. Cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ (trong đó có nội dung báo cáo của 

Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà 

nước) về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

10. Cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, 

nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội.   

11. Cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện việc phân định 

miền núi, vùng cao.  

12. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2023. 

13. Xem xét một số nội dung khác (nếu có).   

II- Cho ý kiến bằng văn bản 

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 
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2. Các báo cáo của Chính phủ về kết quả hoạt động và việc quản lý, sử dụng 

Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá 2 năm 2021 và năm 2022; kết quả 2 

năm (2022, 2023) thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 của Quốc hội về 

đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo 

hiểm y tế toàn dân; tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, 

quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2022; tình hình thực hiện 

quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2022.  

 

      PHIÊN HỌP CHUYÊN ĐỀ PHÁP LUẬT THÁNG 9 

 (03 ngày: 19-21/9/2023; dự phòng 01 ngày: 22/9/2023) 

 

1. Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án: Luật Kinh doanh bất 

động sản (sửa đổi).  

2. Cho ý kiến về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi).  

3. Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Căn cước công 

dân (sửa đổi) (trong trường hợp dự án được bổ sung vào Chương trình xây 

dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5).  

4. Cho ý kiến về 03 dự án: Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động 

viên công nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài 

sản, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Tổ chức Tòa án nhân dân; 

(trong trường hợp các dự án được bổ sung vào Chương trình xây dựng 

luật, pháp lệnh năm 2023). 

5. Xem xét đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 

2023 đối với dự án Luật Công nghiệp công nghệ số; xem xét đề nghị bổ 

sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 đối với 03 dự 

án: Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý vũ khí, sử dụng vũ khí, vật liệu 

nổ và công cụ hỗ trợ. 

6. Xem xét dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ 

sung Nghị quyết số 228/1999/NQ ngày 27/10/1999 về việc đại biểu Quốc 

hội tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; Nghị quyết số 694/2008/NQ-

UBTVQH12 ngày 15/10/2008 về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư 

khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân gửi Quốc hội, Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; Nghị quyết 

759/2014/NQ-UBTVQH13 ngày 15/5/2014 quy định chi tiết về hoạt động 

tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng 

nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. 
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PHIÊN HỌP THỨ 28 

(03 ngày: 10-12/2023; dự phòng 01 ngày:14/10/2023) 

 I-Xem xét tại phiên họp 

1. Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội.  

2. Cho ý kiến về báo cáo đánh giá giữa kỳ kết quả triển khai thực hiện các kế 

hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 về: phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại 

nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công.  

3. Cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 

2024; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế 

hoạch đầu tư công năm 2024.  

4. Cho ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 

của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi 

và phát triển kinh tế - xã hội.  

5. Cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 

97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 về thí điểm tổ chức chính quyền đô thị 

thành phố Hà Nội, Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 về tổ 

chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 

119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về thí điểm tổ chức chính quyền đô thị và 

một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng và đề xuất 

sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới luật, nghị quyết về nội dung này. 

6. Cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị 

của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 của Quốc hội; kết quả tiếp công dân, tiếp 

nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu 

nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2023; xem xét báo cáo công 

tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9/2023. 

7. Tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và 

Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội. 

8. Cho ý kiến về dự thảo báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về kết quả 

giám sát, phản biện xã hội
4
.  

9. Xem xét kiến nghị giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc 

hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội (nếu có).  

10. Cho ý kiến về một số nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 của Quốc 

hội (nếu có). 

                                                   
4 Trình Quốc hội xem xét, thảo luận theo quy định của Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 về phát huy vai trò, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

chính trị - xã hội. 
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II-Cho ý kiến bằng văn bản 

1. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế 

hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025: Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi.  

2. Báo cáo tình hình thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc 

Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 theo Nghị quyết số 

44/2022/QH15.  

3. Báo cáo tình hình thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành 

theo Nghị quyết số 94/2015/QH13 và Nghị quyết số 95/2019/QH14. 

4. Báo cáo tình hình thực hiện các dự án được Quốc hội khóa XV thông qua tại 

kỳ họp thứ 3, gồm: Đường vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội; Đường vành 

đại 3 Thành phố Hồ Chí Minh; Đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – 

Sóc Trăng giai đoạn 1; Đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột 

giai đoạn 1; Đường bộ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1. 

5. Báo cáo tình hình triển khai công tác quy hoạch và kết quả thực hiện Nghị 

quyết số 61/2022/QH15.  

 

PHIÊN HỌP THỨ 29 

(01 ngày: 28/11/2023; dự phòng 01 ngày: 29/11/2023) 

1. Tổng kết kỳ họp thứ 6 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 

7 của Quốc hội.  

2. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11/2023 (trong 

đó có công tác dân nguyện tháng 10/2023). 

3.  Xem xét một số nội dung khác (nếu có).  

 

PHIÊN HỌP THỨ 30  

(02 ngày: 11,12/12/2023; dự phòng 01 ngày: 13/12/2023) 

  

        I-Xem xét tại phiên họp 

1. Xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội. 

2. Đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc 

tế năm 2023; xem xét, thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 
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2024 của Quốc hội và cho ý kiến (chỉ đạo, điều hòa) về chương trình đối 

ngoại, hợp tác quốc tế của Tổng Thư ký Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các 

Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Quốc hội, các cơ 

quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các nhóm nghị sĩ hữu nghị.  

3. Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi).  

4. Xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh quy định về chi phí ủy thác tư pháp ra 

nước ngoài, chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ, chi phí giám định, định giá tài 

sản; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch; chi phí tố tụng khác do 

luật khác quy định và việc miễn, giảm chi phí tố tụng trong quá trình giải 

quyết vụ án (trong trường hợp dự án được bổ sung vào Chương trình xây 

dựng luật, pháp lệnh năm 2023). 

5. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11/2023. 

6. Xem xét một số nội dung khác (nếu có).  

II- Xem xét, cho ý kiến, quyết định bằng văn bản 

1. Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân bổ kinh phí 

hoạt động của các Đoàn đại biểu Quốc hội năm 2024. 

* Ghi chú:  

Ngoài các nội dung đã được dự kiến trong Phụ lục, căn cứ đề xuất, tình 

hình chuẩn bị thực tế của các cơ quan hữu quan, Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội sẽ quyết định điều chỉnh nội dung, thời gian các phiên họp thường kỳ, 

phiên họp chuyên đề để triển khai thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chương trình xây 

dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và các đề án, dự án đáp ứng yêu cầu thực 

tiễn theo đề nghị của các cơ quan (cơ quan trình và cơ quan thẩm tra); tổ 

chức phiên họp bất thường để xem xét các vấn đề cấp thiết, đáp ứng yêu 

cầu thực tiễn.  


